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I 0 0

II 37 74,000,000

1 1 Nguyễn Chí Hiền TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Chí Cảo

2 2 Nguyễn Chí Tâm TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Chí Kịch

3 3 Trịnh Hữu Phương TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Trịnh Hữu Dư

4 4 Nguyễn Thị Hà TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Lê Quang Đình

5 5 Nguyễn Văn Vệ TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Văn Vân

6 6 Nguyễn Danh Quyền TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Danh Sở

7 7 Đặng Thị Chung TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Mẹ LS Hoàng Đình Hoạch

8 8 Hoàng Thị Hoạt TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Hoàng Tiến Ngô

9 9 Hoàng Thị Hoãn TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Hoàng Đình Đề

10 10 Phạm Thị Chiến TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Phạm Văn Tam

11 11 Nguyễn Thị Yêm TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Mẹ LS Nguyễn Ngọc Thiệm

12 12 Lê Văn Chung TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Lê Văn Thỉnh

13 13 Nguyễn Thị Sại TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Nguyễn Quang Bịch

14 14 Lê Thị Ngân TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Nguyễn Quang Bình

15 15 Nguyễn Thị Lê TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Trịnh Ngọc Bích

16 16 Hoàng Tiến Sỹ TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Bố Ls Hoàng Tiến Thuyết

Mức quà tặng (đồng)

Người nhận Ghi chú

Mẹ VNAH:  2.000.000đ

Thân nhân liệt sĩ:  2.000.000đ

STT

Họ và tên người được tặng 

quà

Loại đối 

tượng
Địa chỉ

ỦY BAN NHÂN DÂN DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUÀ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHO NGƯỜI CÓ CÔNG
PHƯỜNG CHƯƠNG MỸ Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1925)

 CHÚC SƠN
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17 17 Hoàng Văn Đoan TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Hoàng Văn Doãn

18 18 Hoàng Thị Na TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Hoàng Tiến Chi

19 19 Nguyễn Văn Sơn TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Văn Nùng

20 20 Nguyễn Thị Đại TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Bùi Văn Nghĩa

21 21 Bùi Văn Phương TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Bố LS Bùi Văn Dũng

22 22 Bùi Thị Hoan TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Nguyễn Văn Ngụ

23 23 Nguyễn Đình Giảng TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Đình Dật

24 24 Nguyễn Ngọc Lâm TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Văn Nam

25 25 Bùi Thị Thêm TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Mẹ LS Nguyễn Đình Đường

26 26 Nguyễn Đình Hà TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Đình Hài

27 27 Nguyễn Hữu Quý TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Hữu Nhâm

28 28 Đặng Thị Mai TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Nguyễn Đình Bính

29 29 Nguyễn Thị Lê TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Bùi Văn Lãi

30 30 Lê Thị Dung TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Lê Văn Khênh

31 31 Nguyễn Ngọc Bình TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Ngọc Sơn

32 32 Nguyễn Thị Thái TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Vợ LS Nguyễn Xuân Nho

33 33 Lại Mạnh Tung TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Lại Mạnh Dần

34 34 Đặng Thị Khảm TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000  Vợ LS Nguyễn Ngọc Minh

35 35 Nguyễn Văn Trác TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Văn Trắc

36 36 Bùi Thị Côi TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Bùi Đình Liệu

37 37 Nguyễn Chí Thường TNLS P. Chương Mỹ 2,000,000 Con LS Nguyễn Chí Việt
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III 60 120,000,000

38 1 Nguyễn Văn Đích TB1/4 P. Chương Mỹ 2,000,000

39 2 Nguyễn Minh Trung TB1/4 P. Chương Mỹ 2,000,000

40 3 Nguyễn Văn Khoa TB1/4 P. Chương Mỹ 2,000,000

41 4 Hoàng Thanh Hương TB1/4 P. Chương Mỹ 2,000,000

42 5 Trịnh Duy Khanh TB P. Chương Mỹ 2,000,000

43 6 Trịnh Hữu Hợi TB P. Chương Mỹ 2,000,000

44 7 Nguyễn Chí Canh TB P. Chương Mỹ 2,000,000

45 8 Đỗ Hồng Quang TB P. Chương Mỹ 2,000,000

46 9 Nguyễn Duy Khiên TB P. Chương Mỹ 2,000,000

47 10 Bùi Đình Nghị TB P. Chương Mỹ 2,000,000

48 11 Lê Quang Luân TB P. Chương Mỹ 2,000,000

49 12 Hoàng Văn Oánh TB P. Chương Mỹ 2,000,000

50 13 Hoàng Văn Diễm TB P. Chương Mỹ 2,000,000

51 14 Hoàng Văn Điệp TB P. Chương Mỹ 2,000,000

52 15 Hoàng Tiến Uẩn TB P. Chương Mỹ 2,000,000

53 16 Hoàng Tiến Thạch TB P. Chương Mỹ 2,000,000

54 17 Nguyễn Đức Tỵ TB P. Chương Mỹ 2,000,000

55 18 Bùi Thị Huyền TB P. Chương Mỹ 2,000,000

56 19 Nguyễn Văn Hòa TB P. Chương Mỹ 2,000,000

57 20 Nguyễn Quốc Đảng TB P. Chương Mỹ 2,000,000

Thương binh:  2.000.000đ
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58 21 Nguyễn Thanh Tùng TB P. Chương Mỹ 2,000,000

59 22 Phan Đức Hoạt TB P. Chương Mỹ 2,000,000

60 23 Lê Học Hổ TB P. Chương Mỹ 2,000,000

61 24 Lê Thị Tèo TB P. Chương Mỹ 2,000,000

62 25 Hà Văn Trân TB P. Chương Mỹ 2,000,000

63 26 Đào Thị Sơn TB P. Chương Mỹ 2,000,000

64 27 Nguyễn Văn Nghi TB P. Chương Mỹ 2,000,000

65 28 Nguyễn Văn Minh TB P. Chương Mỹ 2,000,000

66 29 Đỗ Văn Toàn TB P. Chương Mỹ 2,000,000

67 30 Hoàng Văn Thắng TB P. Chương Mỹ 2,000,000

68 31 Trần Văn Long TB P. Chương Mỹ 2,000,000

69 32 Đào Xuân Ký TB P. Chương Mỹ 2,000,000

70 33 Nguyễn Thị Tiến TB P. Chương Mỹ 2,000,000

71 34 Nguyễn Viết Đoàn TB P. Chương Mỹ 2,000,000

72 35 Nguyễn Huy Đỉnh TB P. Chương Mỹ 2,000,000

73 36 Nguyễn Văn Viên TB P. Chương Mỹ 2,000,000

74 37 Hoàng Văn Thảo TB P. Chương Mỹ 2,000,000

75 38 Đỗ Văn Lương TB P. Chương Mỹ 2,000,000

76 39 Nguyễn Thị Miễn TB P. Chương Mỹ 2,000,000

77 40 Nguyễn Hữu Vệ TB P. Chương Mỹ 2,000,000

78 41 Đỗ Viết Bình TB P. Chương Mỹ 2,000,000
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79 42 Nguyễn Kiếm Ba TB P. Chương Mỹ 2,000,000

80 43 Nguyễn Quang Nam TB P. Chương Mỹ 2,000,000

81 44 Bùi Văn Chiến TB P. Chương Mỹ 2,000,000

82 45 Nguyễn Đình Chiên TB P. Chương Mỹ 2,000,000

83 46 Bùi Bá Lệ TB P. Chương Mỹ 2,000,000

84 47 Hà Thị Tâm TB P. Chương Mỹ 2,000,000

85 48 Nguyễn Quang Thế TB P. Chương Mỹ 2,000,000

86 49 Nguyễn Quang Trường TB P. Chương Mỹ 2,000,000

87 50 Nguyễn Quốc Trị TB P. Chương Mỹ 2,000,000

88 51 Nguyễn Danh Quyền TB P. Chương Mỹ 2,000,000

89 52 Trần Minh Đức TB P. Chương Mỹ 2,000,000

90 53 Trịnh Đình Đạt TB P. Chương Mỹ 2,000,000

91 54 Vương Danh Chu TB P. Chương Mỹ 2,000,000

92 55 Lê Đức Lợi TB P. Chương Mỹ 2,000,000

93 56 Hoàng Tiến Đô TB P. Chương Mỹ 2,000,000

94 57 Đỗ Năng Dương TB P. Chương Mỹ 2,000,000

95 58 Lê Anh Giảng TB P. Chương Mỹ 2,000,000

96 59 Hoàng Trung Phồn TB P. Chương Mỹ 2,000,000

97 60 Nguyễn Quốc Lập TB P. Chương Mỹ 2,000,000

V 24 48,000,000

98 1 Nguyễn Đình Giảng BB P. Chương Mỹ 2,000,000

Bệnh binh: 2.000.000đ
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99 2 Nguyễn Đình Sâm BB P. Chương Mỹ 2,000,000

100 3 Nguyễn Hữu Hùng BB P. Chương Mỹ 2,000,000

101 4 Đỗ Viết Bảo BB P. Chương Mỹ 2,000,000

102 5 Dương Văn Cọ BB P. Chương Mỹ 2,000,000

103 6 Bùi Bá Luyện BB P. Chương Mỹ 2,000,000

104 7 Bùi Hồng Mão BB P. Chương Mỹ 2,000,000

105 8 Nguyễn Văn Tuệ BB P. Chương Mỹ 2,000,000

106 9 Nguyễn Huy Phê BB P. Chương Mỹ 2,000,000

107 10 Đào Xuân Phò BB P. Chương Mỹ 2,000,000

108 11 Nguyễn Thị Chấu BB P. Chương Mỹ 2,000,000

109 12 Nguyễn Đức Kiên BB P. Chương Mỹ 2,000,000

110 13 Nguyễn Thị Lan BB P. Chương Mỹ 2,000,000

111 14 Nguyễn Văn Lại BB P. Chương Mỹ 2,000,000

112 15 Hoàng Văn Dăm BB P. Chương Mỹ 2,000,000

113 16 Phạm Văn Chính BB P. Chương Mỹ 2,000,000

114 17 Đặng Văn Tín BB P. Chương Mỹ 2,000,000

115 18 Đặng Đình Điểm BB P. Chương Mỹ 2,000,000

116 19 Nguyễn Văn Hiền BB P. Chương Mỹ 2,000,000

117 20 Nguyễn Xuân Hải BB P. Chương Mỹ 2,000,000

118 21 Vũ Anh Tuất BB P. Chương Mỹ 2,000,000

119 22 Bùi Tiến Giang BB P. Chương Mỹ 2,000,000
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120 23 Phạm Văn Tỉnh BB P. Chương Mỹ 2,000,000

121 24 Dương Văn Toàn BB P. Chương Mỹ 2,000,000

 VI 23 46,000,000

122 1 Nguyễn Chí Mạnh CĐHHn P. Chương Mỹ 2,000,000

123 2 Nguyễn Văn Tiền CĐHHn P. Chương Mỹ 2,000,000

124 3  Dương Văn Nhuận CĐHHn P. Chương Mỹ 2,000,000

125 4 Nguyễn Quang Vinh CĐHHn P. Chương Mỹ 2,000,000

126 5 Đào Xuân Vệ CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

127 6 Nguyễn Chí Ấp CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

128 7 Trịnh Hữu Quý CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

129 8 Trần Văn Nhương CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

130 9 Nguyễn Văn Soát CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

131 10 Hoàng Văn Khôi CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

132 11 Hoàng Văn Lý CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

133 12 Trịnh Xuân Diệc CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

134 13 Nguyễn Thị Huyến CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

135 14 Nguyễn Xuân Thịnh CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

136 15 Bùi Văn Tuệ CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

137 16 Nguyễn Hữu Non CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

138 17 Nguyễn Hữu Tình CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

139 18 Nguyễn Quang Hạng CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

Chất độc hóa học: 2.000.000đ
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140 19 Nguyễn Quyết Thắng CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

141 20 Trịnh Văn Oanh CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000  

142 21 Nguyễn Văn Khang CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

143 22 Nguyễn Chí Ngọ CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

144 23 Nguyễn Thị Thanh CĐHH P. Chương Mỹ 2,000,000

VII 101 101,000,000

145 1 Nguyễn Chí Thọ TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Chí Tích

146 2 Nguyễn Chí Phái TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Vương Duy Liên

147 3 Đào Xuân Nam TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Đào Xuân Thủy

148 4 Lê Chí Dịch TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Lê Chí Chép

149 5 Nguyễn Chí Điện TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Chí Luật

150 6 Nguyễn Chí Thành TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Chí Vinh

151 7 Nguyễn Hữu Khánh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Hữu Dụng

152 8 Nguyễn Hữu Non TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Hữu Sửu

153 9 Nguyễn Xuân Hà TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Xuân Hội

154 10 Nguyễn Thị Nhung TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Đức Sâm

155 11 Nguyễn Xuân Cường TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Xuân Bảng

156 12 Nguyễn Văn Hùng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000
Con chồng 

sau
Nguyễn Ngọc Tấn

157 13 Nguyễn Đức Quý TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Anh LS Nguyễn Đức Hạ

158 14 Nguyễn Quang Thủy TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Quang Chiểu

159 15 Đặng Văn Hoàn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Đặng Văn Canh

Thờ cúng liệt sĩ: 1.000.000đ
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160 16 Nguyễn Quang Chung TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Quang Cẩm

161 17 Nguyễn Đình Túy TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Đình Hà

162 18 Đặng Văn Hiển TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Đặng Mạnh Hùng

163 19 Nguyễn Thị Luyến TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Quang Phịch

164 20 Đào Xuân Thi TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Chắt LS Đào Xuân Tính

165 21 Nguyễn Đình Hữu TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Đình Khoái

166 22 Vũ Văn Giai TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Vũ Văn Nhạn

167 23 Đào Anh Dũng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Đào Xuân Thử

168 24 Đào Xuân Hùng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Đào Xuân Huy

169 25 Nguyễn Khắc Hà TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Khắc Đường

170 26 Nguyễn Quang Yên TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Quang Hoạch

171 27 Nguyễn Khắc Việt TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Khắc  My

172 28 Nguyễn Ngọc Nam TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Ngọc Ngạn

173 29 Nguyễn Quang Ngạch TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Quang Ngâm

174 30 Lê Văn Miễn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Lê Thị Thỏa

175 31 Hoàng Xuân Nam TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Anh  LS Hoàng Đình Trê

176 32 Hoàng Đình Hanh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Hoàng Đình Lưỡng

177 33 Hoàng Đình Nhất TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Hoàng Đình Bách

178 34 Hoàng Đăng Khương TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Hoàng Đăng Hành

179 35 Hoàng Đình Đang TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Anh LS Hoàng Huy Phòng

180 36 Phạm Đăng Tô TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Anh LS Phạm Đức Chuông
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181 37 Bùi Đắc Sơn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Bùi Huy Cường

182 38 Hoàng Văn Trang TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Hoàng Văn Dưỡng

183 39 Nguyễn Văn Kiên TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Văn Lỳ

184 40 Hoàng Tiến Tịnh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Hoàng Tiến Toán

185 41 Đặng Văn Quý TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Đặng Văn Phú

186 42 Đỗ  Văn Phiên TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Đỗ Văn Hợp

187 43 Hoàng Văn Thông TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Hoàng Văn Vũ

188 44 Nguyễn Văn Hà TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Văn Lộng

189 45 Nguyễn Tiến Thành TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Văn Lưu

190 46 Bùi Bá Dũng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Bùi Bá Phong

191 47 Nguyễn Đình Tuấn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Đình Tốn

192 48 Nguyễn Đình Trọng Hiếu TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Đình Hồng

193 49 Nguyễn Đình  Kết TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Đình Văn

194 50 Nguyễn Thị Nhạn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu dâu Bùi Bá Chỉnh

195 51 Hoàng Thế Lợi TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Hoàng Thế Thắng

196 52 Nguyễn Văn Vinh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Anh LS Nguyễn Văn Lâm

197 53 Bùi Thị Tâm TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Chị LS Bùi Văn Thăng

198 54 Nguyễn Văn Miền TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Văn Miên

199 55 Nguyễn Thị Hà TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Quang Huệ

200 56 Bùi Bá Dân TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Bùi Bá Tuệ

201 57 Nguyễn Quang Kính TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn  Văn Nghị
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202 58 Đặng Đình Mùi TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Đặng Đình Lê

203 59 Nguyễn Thị Hà TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Đình Sáp

204 60 Nguyễn Thị Hạnh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em gái LS Nguyễn Văn Thi

205 61 Hoàng Thị Thạch TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Chị LS Bùi Văn Toát

206 62 Bùi Bá Dũng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Anh LS Bùi Bá Duệ

207 63 Nguyễn Thị Xuân TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Bùi Văn Bâu

208 64 Nguyễn Đức Đình TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Đức Phẳng

209 65 Nguyễn Đức Nhì TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Đức Viết

210 66 Nguyễn Danh Quyền TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Dương

211 67 Nguyễn Danh Văn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Danh An

212 68 Hoàng Văn Thìn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Hoàng Văn Giáp

213 69 Nguyễn Văn Cảnh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Văn Đang

214 70 Nguyễn Huy  Phái TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 anh LS Nguyễn Huy Phải

215 71 Hoàng Đình Luật TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Hoàng Đình Lễ

216 72 Đỗ Văn Hoàn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Đỗ Văn Sót 

217 73 Đỗ Văn Toàn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Đỗ Văn Giáp

218 74 Bùi Thị Ba TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Bùi Văn Khương

219 75 Hoàng Văn Tùng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu Ls Hoàng Văn Toan

220 76 Lê Đức Minh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Lê Văn Quang

221 77 Tạ Văn Ân TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Tạ Văn Hân

222 78 Lại Mạnh Tung TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Lại Văn Voi
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223 79 Nguyễn Thị Thanh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Văn Cự

224 80 Nguyễn Thế Ngọc TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Thế Đương

225 81 Nguyễn Tiến Lực TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Huy Thân

226 82 Nguyễn Quang Dinh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Quang Dương

227 83 Đào Xuân Thắng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Đào Xuân Phú

228 84 Dương Chí Thanh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Dương Quang Thuận

229 85 Trần Văn Giang TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Trần Văn Canh

230 86 Nguyễn Đình Tân TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Đình Thạo

231 87 Nguyễn Văn Tuấn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Văn Tạo

232 88 Lê Chí Thợi TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Lê Chí Mậu

233 89 Nguyễn Hữu Toán TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Hữu Muộn

234 90  Lê Hồng Tuynh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Anh LS Lê Doanh Sinh

235 91 Trịnh Văn Lâm TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Trịnh Văn Thành

236 92 Trịnh Văn Tú TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Trịnh Văn Thảnh

237 93 Nguyễn Văn Sơn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu Nguyễn Văn Lừng

238 94 Hoàng Tiến Hải TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Hoàng Tiến Diệm

239 95 Nguyễn Chí Inh TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Nguyễn Chí Ninh

240 96 Bùi Bá Tuấn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Em LS Bùi Bá Lợi

241 97 Nguyễn Mạnh Dũng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Cháu LS Nguyễn Mạnh Tiến

242 98 Hoàng Viết Tuấn TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 em ruột LS Hoàng Văn Thăng

243 99 Nguyễn Chí Hùng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Vợ LS Nguyễn Chí Duy
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244 100 Hoàng Đình Long TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000 Vợ LS Hoàng Đình Hỷ

245 101 Lê Tuấn Tùng TCLS P. Chương Mỹ 1,000,000  Cháu LS Lê Tuấn Dược

Tổng 245               389,000,000 

0

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim AnhHoàng Thị Hương

Chương Mỹ, ngày 20 tháng 8 năm 2025

KT. CHỦ TỊCH

Cán bộ lập danh sách
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